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PHẦN I :  

GIỚI THIỆU  



 

 

 

 

 

 

LAS – XD 1397 

CTY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XD VÀ ĐO ĐẠC SÀI GÒN 

TSC : D8/37 Ấp 4, Xã Hưng Long, Thành Phố Hồ Chí Minh 
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 

 

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Và Đo Đạc Sài Gòn 

xin gửi tới toàn  thể quý khách hàng, quý đối tác lời chúc sức  khỏe và lời chào 

trân trọng. 

 

 Sứ mệnh của chúng tôi : Ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ, 

lựa chọn cho mình  một hướng đi mới nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách 

hàng, mang đến cho khách hàng những tiện ích cao nhất. Khẳng định uy tín, chất 

lượng và niềm tin đối với quý khách hàng.  

Với chức năng tư vấn kiểm định, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định 

Xây Dựng Và Đo Đạc Sài Gòn luôn chú trọng đầu tư và phát triển các nguồn lực 

nhằm đáp ứng được các yêu cầu của thị trường. 

        Bằng kinh nghiệm thực tế và sự khao khát vươn tới đỉnh cao của chất lượng, 

thông qua việc áp dụng kỹ thuật đa dạng và chuyên ngành, Công Ty Cổ Phần Tư 

Vấn Kiểm Định Xây Dựng Và Đo Đạc Sài Gòn với đội ngũ nhiều năm kinh 

nghiệm trên lĩnh vực tư vấn kiểm định cho các công trình xây dựng dân dụng và 

công nghiệp, giao thông; đội ngũ kỹ thuật viên, kỹ sư các cán bộ quản lý tốt 

nghiệp ở các trường đại học, tác phong chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng và uy 

tín với quý khách hàng, cùng với giá cả hợp lý để khẳng định vị thế của mình 

trong lĩnh vực tư vấn kiểm định xây dựng công trình. 

        Để đạt được sứ mệnh trên, mục tiêu của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm 

Định Xây Dựng Và Đo Đạc Sài Gòn tập trung vào các ngành nghề chính sau 

đây: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng giao thông 

đường bộ; giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng cấp 

thoát nước; thiết kế kết cấu công trình giao thông cầu đường bộ, giám sát công tác 

xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp; hoạt động đo đạc bản 

đồ; kiểm định chất lượng công trình xây dựng; tư vấn xây dựng. Xây dựng và lắp 

đặt công trình.  

Chúng tôi cam kết mang đến cho quý  khách hàng một cảm nhận tuyệt vời 

về sản phẩm do chúng tôi đảm nhận. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây 

Dựng Và Đo Đạc Sài Gòn luôn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, kỹ 

thuật chuyên nghiệp để càng hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng 

trong lĩnh vực xây dựng. 

 Hãy đến với  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Và Đo Đạc Sài 

Gòn để  khẳng định đẳng cấp và vị thế của bạn ! 

Chúng tôi luôn trân trọng sự quan tâm và luôn sẵn lòng hợp tác. 

Trân trọng kính chào ! 
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PHẦN II :  

CÁC GIẤY PHÉP  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
PHẦN III :  
BẢNG XÁC 

NHẬN VẬN 

HÀNH HỆ THỐNG 

ISO 17025 : 2017   



 



 

 

 
PHẦN IV :  

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC  
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 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 

COMPANY ORGRANIZATIONAL CHART 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ TOÁN 

TỔNG HỢP 

INTEGRATED 

ACCOUNTING 

 

 

BAN GIÁM ĐỐC 

BOARD OF DIRECTORS 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BOARD OF 

ADMINISTRATION 

 

PHÒNG KẾ TOÁN 

ACCOUNTING 

DEPARTMENT 

 

PHÒNG KỸ THUẬT 

ENGINEERING 

DEPARTMENT 

 

PHÒNG KIỂM 

ĐỊNH 

TESTING 

VERIFICATION 

DEPARTMENT  

 

 

VĂN THƯ 

ARCHIVES 

 

TỔ THIẾT KẾ 

DESIGN 

SECTION 

TỔ GIÁM 

SÁT 

SUPERVISIO

N SECTION 

TỔ ĐO ĐẠC 

SURVEY 

SECTION 

 

TỔ KIỂM 

ĐỊNH 

TESTING 

VERIFICATIO

N SECTION 
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PHẦN V :  

DANH SÁCH 

NHÂN VIÊN 
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 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN 

 

STT Họ và tên Trình độ Thâm niên Chức vụ 

1 Lê Quốc Việt Kỹ sư  06 năm Giám đốc 

2 Lê Tấn Minh Khôi Kỹ sư  06 năm P.Giám đốc  

3 Nguyễn Tuấn Hải Kỹ sư 06 năm P.Giám đốc 

4 Lê Thị Ánh Hồng Cử nhân  14 năm Kế toán trưởng  

5 Nguyễn Thị Minh Tâm Cử nhân  04 năm Kế toán  

 6 Châu Phúc Hưng Kỹ sư  09 năm Trưởng Phòng TN  

7 Nguyễn Hữu Nghĩa Trung cấp  01 năm CB thí nghiệm  

8 Trần Quốc Thắng Trung cấp  02 năm CB thí nghiệm 

9 Phan Minh Tuấn Trung cấp  06 năm CB thí nghiệm 

10 Phan Minh Tú Trung cấp  05 năm CB thí nghiệm  

11 Nguyễn Văn Thành Trung cấp  15 năm CB thí nghiệm 

12 Lê Xuân Hải Kỹ sư  14 năm CB thí nghiệm  

13 Nguyễn Thanh Tú Cao đẳng  01 năm CB thí nghiệm  

14 Võ Tấn Vũ Kỹ sư  01 năm CB thí nghiệm  

15 Đặng Công Dân Trung cấp 04 năm CB thí nghiệm 
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PHẦN VI :  
BẰNG CẤP 

 NHÂN VIÊN 



BẢN SCANER 

 
 

 
 



BẢN SCANER 

 
 

 



BẢN SCANER 
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BẢN SCANER 

 

 



 

 



BẢN SCANER 
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BẢN SCANER 



 

 

BẢN SCANER 



BẢN SCANER 

 
 

 



BẢN SCANER 

 
 

 
 



BẢN SCANER 

 
 

 



BẢN SCANER 

 
 

 



BẢN SCANER 

 
 

 



BẢN SCANER 

 



BẢN SCANER 

 
 

 
 

 



 
 



BẢN SCANER 

 
 

 





BẢN SCANER 

 

 

Free Hand

Free Hand



 

 

 
PHẦN VII :  
CÔNG TRÌNH 

TIÊU BIỂU 



11

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Kinh Doanh Điện Lực Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Ngầm hóa Hương Lộ 60( đoạn từ 

vòng xoay Hóc Môn đến ngã 3 

Hồng Châu )

 Theo đơn giá qui 

định 

9
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Công Trình 559

Đường Cặp Kênh Phước Xuyên 

Đoạn Từ UBND Xã Vĩnh Châu 

A Đến ĐT (Thi Công Xây Dựng 

Cầu Tư Diên, Cống Học Viện, 

Cống 808)

          31,500,000 

10
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây 

Dựng Bích Việt

Thi công hệ thống điện phục vụ 

thi công,dự án:"nhà máy điện gió 

công Hải 1( GD9) và thi công 

xây lắp điện chiếu sáng tổng 

thể.Ngầm hóa đường dây trung 

thế và điện chiếu sángđường An 

Hà-Quảng Phú.Dự án:Nghĩa 

trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam-

phần xây lắp"

 Theo đơn giá qui 

định 

7

Công Ty TNHH Xử Lý Nền 

Đất Yếu Shanghai Harbour 

Việt Nam

Cứng Hóa Mặt Đường Giao 

Thông Nông Thôn Đến TT Các 

Xã Tuyến Vàm Thủ - Bình Hòa 

Tây (Đoạn Từ Xã Thạnh Phước 

Đến Quốc Lộ 62)

 Theo đơn giá qui 

định 

8
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Xây Dựng Cao Su

NC,MR QL13 An Lộc-Hoa 

Lư.Gói Thầu 6B:Km 123+250 

đến Km 124+000

        11,734,142,000           70,404,852 

5
Công Ty Cổ Phần Điện Lực 

LICOGI 16

TBA 220kV Mỏ Cày( gói thầu số 

04: xây lắp trạm và đấu nối ( bao 

gồm PCCC và TNHC nhất thứ và 

nhị thứ)

 Theo đơn giá qui 

định 

6
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 

Điện 1

Đường dây 500kV NĐ Duyên 

Hải - Mỹ Tho

 Theo đơn giá qui 

định 

3
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Sông Đà 11 Tại Miền Nam

Đường dây 500kV NĐ Duyên 

Hải - Mỹ Tho (Gói 05)

 Theo đơn giá qui 

định 

4
Công Ty TNHH MTV Xây 

Lắp Điện 2

Đường dây 500kV NĐ Duyên 

Hải - Mỹ Tho

 Theo đơn giá qui 

định 

1

Công Ty TNHH SX - TM – 

Xuất Nhập Khẩu T.P Thành 

Phong

Xây Dựng Trung Tâm Giáo Dục 

Thường Xuyên Huyện Bình 

Chánh

        146,296,000 

2
Công Ty TNHH MTV Xây 

Lắp Điện 4

Gói thầu số 7: Thi công xây lắp 

đường dây từ vị trí 99 (G7) đến vị 

trí 150 (NĐP2) đường dây 500kV 

NĐ Duyên Hải - Mỹ Tho

 Theo đơn giá qui 

định 

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 

(ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN)

Stt Tên công ty Dự  án Giá trị xây lắp Giá trị hợp đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ ĐO ĐẠC SÀI GÒN
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Stt Tên công ty Dự  án Giá trị xây lắp Giá trị hợp đồng

23
Công Ty TNHH MTV Đầu 

Tư Xây Lắp Hoa Anh

Nâng cấp mở rộng QL13 đoạn từ 

TT An Lộc đến ngã ba Chiu Riu 

theo hình thức BOT, Tỉnh Bình 

Phước. Gói thầu 6E: KM125 + 

500 - KM 126 + 330. Gói thầu 

6F1 : Km126+330 - Km 126+660

        13,345,746,079           80,074,476 

21
Công Ty TNHH Xây Dựng 

Và Thương Mại Anh Khoa 

Nâng cấp mở rộng QL13 đoạn từ 

TT An Lộc đến ngã ba Chiu Riu 

theo hình thức BOT, Tỉnh Bình 

Phước. Gói thầu 60: KM124 + 

750 - KM 125 + 500

        12,974,533,306           64,872,667 

22 Công Ty TNHH WELAND

Thí nghiệm bàn nén hiện trường 

công trình: Văn phòng MPC Phú 

Nhuận - MPC House 

        184,800,000 

19

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây 

Dựng Công Trình Huyện Bình 

Chánh

Khảo Sát Địa Chất Xây Dựng 

Trường Tiểu Học Phong Phú (Ấp 

5)

        350,979,000 

20
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Xây Dựng Tuấn Lộc

Giảm Thất Thoát Nước, Tăng 

Cường, Mở Rộng MLCN Và 

Tăng Cường Tổng Thể Cho Tổng 

Công Ty Cấp Nước Sài Gòn Giai 

Đoạn 2011-2015 Do ADB Tài 

Trợ

          77,000,000 

17
Công Ty TNHH Thương Mại 

Dược Phẩm M.S.T

Khảo sát địa hình và địa chất 

công trình: nhà máy dược phẩm 

M.S.T

        184,778,000 

18

Ban Quản Lý Đầu Tư Xây 

Dựng Công Trình Huyện Bình 

Chánh

Khảo Sát Địa Chất Trường THPT 

Phong Phú
        332,411,000 

15
Công Ty TNHH Xây Dựng 

Hiệp Hòa

Trường Đại Học Mỹ Thuật 

TPHCM

 Theo đơn giá qui 

định 

16
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Số 5

Lắp đặt tuyến ống D900-D600 

cấp nước cho Khu Công Nghiệp 

Hiệp Phước( từ điểm cuối

 tuyến ống tiếp nước BOO Huyện 

Nhà Bè đến KCN Hiệp Phước)

        150,000,000 

13

CÔNG TY TNHH MTV 

THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 

TP.HCM

DD tuyến cống vòm thoát nước 

trong phạm vi thi công nhà hát 

thành phố, thuộc tuyến Mê Trô- 

Bến thành-Suối tiên,Q1,TPHCM

 Theo đơn giá qui 

định 

14
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

& TM Mai Dương

Dự Án Thành Phần 4 Thuộc Dự 

Án Đầu Tư XDCT Sửa Chữa Và 

Bổ Sung Hệ Thống Thoát Nước 

Mặt Đường Tại Các Vị Trí Cấp 

Bách Trên Quốc Lộ 

          72,010,268 

12
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Điện VNECO 10

Đường Dây 500kV Nhiệt Điện 

Long Phú - Ô Môn ( gói 6)

 Theo đơn giá qui 

định 



Stt Tên công ty Dự  án Giá trị xây lắp Giá trị hợp đồng

31 Bệnh Viện Nhi Đồng 1

Gói thầu: Thử tải tĩnh cọc Công 

trình : Xây Dựng Khối Nhà Phục 

Vụ Di Dời Trong Thời Gian Thi 

Công Khối 4A, Khối 5B Bệnh 

Viện Nhi Đồng 1. Địa điểm : Số 

341 Đường Sư Vạn Hạnh, 

Phường 10, Quận 10, Tp.HCM

        115,000,000 

32
Công Ty Cổ Phần Trung 

Thành Việt Nam

Gói thầu thi công : Về việc cung 

cấp lắp đặt hệ thống tưới nước tự 

động của cầu Nhị Thiên Đường 1

        630,717,617 

29
Công Ty Cổ phần Xây Dựng 

FBV

Thí nghiệm và kiểm tra vật liệu 

công trình Cao ốc Cao Cấp Hải 

Âu

      800,000,000,000 
 Theo đơn giá qui 

định 

30
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Công Trình 559

Thí nghiệm vật liệu công trình, 

cọc xi măng đất : Đường Tân Tập 

- Long Hậu - Quốc Lộ 50 - Cảng 

Long An ( dự án thành phần 2 

đoạn Quốc Lộ 50- Cảng Long 

An), gói thầu số 07a thi công xây 

dựng đoạn Km0 + 000 ÷ Km5 + 

187

      129,153,695,000      1,291,536,950 

27
Trung Tâm Y Tế Dự Phòng 

Thành Phố

Gói thầu: Thử tải tĩnh cọc công 

trình: Xây Dựng Trung Tâm Y 

Tế Dự Phòng Thành Phố. Địa 

điểm : 125/61 Âu Dương Lân, 

Phường 3, Quận 8, Tp.HCM

        160,000,000 

28
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 

Điện Miền Nam

TNVL các công trình theo hợp 

đồng số: 145/2016/HĐNT-

XLĐMN ký ngày 14/05/16

Phân pha DD ĐD110kV 2 mạch 

171 và 173 Cao Lãnh 2 -173 và 

171 Cao lãnh; Phân pha DD 

ĐD110kV 2 mạch 171 và 173 

Cao Lãnh 2 -173 và 171 Cao lãnh 

1; ĐD 500kV Sông Mây-Tân 

Uyên

 Theo đơn giá qui 

định 

25
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Điện VNECO 8

Thí nghiệm vật liệu công trình: 

Phân pha dây dẫn đường dây 

110kV 173 Bà Rịa - 171 Ngãi 

Giao

 Theo đơn giá qui 

định 

26

Trung Tâm Giáo Dục Nghề 

Nghiệp - Giáo Dục Thường 

Xuyên Huyện Nhà Bè

Gói thầu: Thử tải tĩnh cọc công 

trình : Xây Dựng Trung Tâm Dạy 

Nghề Nhà Bè (Cơ sở 2). Địa 

điểm : Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà 

Bè, Tp.HCM

        160,000,000 

24
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Xây Lắp Điện Miền Nam

Nâng cấp mở rộng QL13 đoạn từ 

TT An Lộc đến ngã ba Chiu Riu 

theo hình thức BOT, Tỉnh Bình 

Phước. Gói thầu 6A: KM121 + 

632.9 - KM 123 + 250. Gói thầu 

6C : Km124+000 - Km 124+750

        48,299,790,844         289,798,745 



Stt Tên công ty Dự  án Giá trị xây lắp Giá trị hợp đồng

41
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Và Lắp Máy 816

Thí nghiệm vật liệu công trình: 

Đường Tân Tập - Long Hậu - 

Quốc Lộ 50 - Cảng Long An ( dự 

án thành phần 1 đoạn Quốc Lộ 

50- Cảng Long An), gói thầu : 

Thi Công Xây Dựng Cầu Rạch 

Vộp

        29,893,760,000         179,362,572 

39
Công Ty TNHH Xây Dựng 

Mỹ Đà

Thí nghiệm vật liệu công trình: 

Đường Tân Tập - Long Hậu - 

Quốc Lộ 50 - Cảng Long An ( dự 

án thành phần 1 đoạn Quốc Lộ 

50- Cảng Long An), gói thầu : 

Thi Công Xây Dựng Phần Đường 

Đoạn Từ Cầu Rạch Vông Đến 

Rạch Dừa

        62,334,093,816         374,004,562 

40
Công Ty TNHH Xây Dựng 

Mỹ Đà

Thí nghiệm vật liệu công trình: 

Đường Tân Tập - Long Hậu - 

Quốc Lộ 50 - Cảng Long An ( dự 

án thành phần 1 đoạn Quốc Lộ 

50- Cảng Long An), gói thầu : 

Thi Công Xây Dựng Cầu Rạch 

Găng

        15,905,014,000           95,430,084 

37
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 

Xây Dựng Miền Trung

Thí nghiệm vật liệu công trình: 

Đường Tân Tập - Long Hậu - 

Quốc Lộ 50 - Cảng Long An ( dự 

án thành phần 2 đoạn Quốc Lộ 

50- Cảng Long An), gói thầu số 

07a thi công xây dựng đoạn Km0 

+ 000 ÷ Km5 + 187

        59,084,955,000         590,849,550 

38
Công Ty Cổ Phần TPS Thành 

Phong

Thí nghiệm vật liệu công trình: 

Trường Trung Cấp Xây Dựng 

Thành Phố Hồ Chí Minh

        320,000,000 

35
Trường Đại Học Y Khoa 

Phạm Ngọc Thạch

Gói thầu: Thử tải tĩnh cọc công 

trình : Xây Dựng Mới Trung Tâm 

Xét Nghiệm Y Khoa. Địa điểm : 

Xã Tân Kiên, Huyện Bình 

Chánh, Tp.HCM

     1,060,608,000 

36
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí 

Điện Lữ Gia

Thí nghiệm vật liệu gói thầu BS3: 

Xây dựng tuyến chính, 02 cầu 

vượt chính và 02 cầu bộ hành của 

nút giao thông hoàn chỉnh tại vị 

trí cổng chính của Đại Học Quốc 

Gia TPHCM

 Theo đơn giá qui 

định 

33
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 

Điện Miền Nam

Thí nghiệm vật liệu các công 

trình: TBA 110kv Vĩnh Hưng và 

đường dây 110kV Mộc Hóa- 

Vĩnh Hưng; Cải tạo đường dây 

110kV Hóc Môn- Bà Quẹo ( 

đoạn Bình Tân - Hóc Môn )

 Theo đơn giá qui 

định 

34
Công Ty Cổ Phần Công Trình 

Giao Thông Công Chánh

Thí nghiệm vật liệu + nước công 

trình: sữa chữa tuyến ống cấp 2 

Đường Lê Quang Định( Bạch 

Đằng- Phạm Văn Đồng )

 Theo đơn giá qui 

định 
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49

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Tư Vấn Và Đầu Tư Năm Tám 

Chín

Thí nghiệm vật liệu công trình: 

Xây dựng khu khám và điều trị 

ban ngày viện y dược học dân tộc 

theo hợp đồng thí nghiệm số: 

0130/HĐTNNTC-2021 ký ngày 

30/01/2021

 Theo đơn giá qui 

định 

47
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Xây Dựng Nguyễn Hoàng

Thí nghiệm thử tải tĩnh cọc công 

trình: Tu bổ di tích kiến trúc nghệ 

thuật cấp thành phố Đình Hưng 

Phú, quận 8

          20,000,000 

48
Viện Thuỷ Lợi Và Môi 

Trường

Dự án: Kiểm định an toàn đập và 

lập phương án bảo vệ đập Từ 

Vân 1, Từ Vân 2. Gói thầu: Tư

vấn kiểm định an toàn đập và lập 

phương án bảo vệ đập Từ Vân 1, 

Từ Vân 2. Hạng mục: Kiểm tra 

hiện trạng kết cấu. Theo hợp 

đồng khảo sát số: 125A/2020/ 

HĐ-VTLMT ký ngày 01

tháng 10 năm 2020

 Theo đơn giá qui 

định 

45

Chi Nhánh Công Ty TNHH 

Xây Dựng Thuỷ Lợi Mạnh 

Hùng

Thí nghiệm vật liệu công trình: 

Sửa

chữa, nền mặt đường đoạn 

Km13+300 - Km15+232 (vòng 

xoay Tân Kim - Cầu Cần

Giuộc mới) đoạn Km16+040-

Km17+800, QL.50

tỉnh Long An

          96,087,000 

46

LD Công Ty TNHH Đầu Tư 

Xây Dựng Nguyễn Hoàng Và 

Công Ty TNHH Thiết Bị 

Minh Tâm

Thí nghiệm vật liệu công trình: 

Xây Dựng Mới Bệnh Viện 

Truyền Máu Huyết Học (Cơ Sở 2)

 Theo đơn giá qui 

định 

43
Công Ty Cổ Phần CE Việt 

Nam

Thí nghiệm và kiểm tra vật liệu 

công trình: Nâng Cấp, Mở rộng 

ĐT.830 giai đoạn 2 (đoạn từ 

QL.1 đến QL.50) theo hợp đồng 

thí nghiệm số: 

10320SG/1/HĐTN-2020 ký ngày 

10 tháng 03 năm 2020

          59,772,000 

44

Chi Nhánh Công Ty TNHH 

Xây Dựng Thuỷ Lợi Mạnh 

Hùng

Thí nghiệm vật liệu công trình: 

Sửa chữa nền, mặt đường đoạn 

Km42+500 - Km45+350,

QL.62 tỉnh Long An

          79,962,000 

42
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Công Trình Cảng

Thí nghiệm và kiểm tra vật liệu 

và kiểm tra chất lượng thi công 

gói thầu TA-PW-1.4 Nâng cấp 

Lia 4 Thuộc Dự án mở rộng nâng 

cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án 

Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

        182,123,144 



Stt Tên công ty Dự  án Giá trị xây lắp Giá trị hợp đồng

53

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI ĐẠI Á 

CHÂU

Thành Phần 8 Của Dự Án Đường 

Vành Đai 3 Hồ Chí Minh: Bồi 

Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư 

Đường Vành Đai 3 Đoạn Qua 

Tỉnh Long An

 Theo đơn giá qui 

định 

54 Lữ Đoàn 94/Tổng Cục II

Nhà ở công vụ Tổng cục II khu 

vực miền Nam ( tỉnh Bình Dương 

) - ký hiệu CV94.2)

 Theo đơn giá qui 

định 

52
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Nông Nghiệp Việt Thắng

Thí nghiệm và kiểm tra vật liệu 

và kiểm tra chất lượng thi công 

gói thầu TA-PW-1.4 Nâng cấp 

Lia 1 Thuộc Dự án mở rộng nâng 

cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án 

Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

          42,549,000 

51
CÔNG TY TNHH ĐT XD 

NGỌC DIỆP LONG AN

Thí nghiệm vật liệu công trình : 

Đường 19/5 (Đoạn từ QL50 đến 

Km1+880)

 Theo đơn giá qui 

định 

50

LD Công Ty TNHH Đầu Tư 

Xây Dựng Nguyễn Hoàng Và 

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Tư Vấn Và Đầu Tư Năm Tám 

Chín

Thí nghiệm vật liệu công trình: 

Xây dựng mới trung tâm xét 

nghiệm y Khoa

 Theo đơn giá qui 

định 



 

 

 
PHẦN VIII :  

HỢP ĐỒNG  
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PHẦN IX :  
DANH SÁCH 

THIẾT BỊ TN 



Tốt27 HI 83300 Máy đo pH và đa chỉ tiêu nước England 1 Cái

Tốt

26 TI 1501703 Bút thử Ph Aqua Pal + Singapo 1 Cái Tốt

25 DBT - 127 Dụng cụ Blaine thử độ mịn XM TQ 1 Bộ

Tốt

24
Máy khoan BTXM + Lưỡi 100mm 2 

cái + Lưỡi 70mm 1 cái
TQ 2 Cái Tốt

23 Bàn dằn xi măng TQ 1 Cái

Tốt

22 ZS - 15 Bàn rung xi măng TQ 1 Cái Tốt

21 Bàn rung BTXM TQ 1 Cái

Tốt

20 Khâu Le Chatelier TQ 3 Cái Tốt

19 018012 Tủ dưỡng hộ mẫu HBY - 403 TQ 1 Cái

Tốt

18 Đại Phát
Bộ vical (Thử độ dẻo, TG bắt đầu, 

TG kết thúc ninh kết xi măng)
VN 1 Bộ Tốt

17 379 Máy trộn vữa xi măng JJ-5 TQ 1 Cái

Tốt16 Máy mài mòn TQ 1 Cái

Tốt

15 170578 Máy thử thấm HS-4 TQ 1 Cái Tốt

14 0611233 Lò Nung KSW-5-12 TQ 1 Cái

Tốt

13 3P14 Tủ sấy TQ 1 Cái Tốt

12 3144 Tủ sấy TQ 1 Cái

Tốt

11 Máy đo độ hao mòn LA + 12 viên bi TQ 1 Cái Tốt

10 2H 0327 Súng bật nảy C380 Italia 1 Cái

Tốt

9 06M/017 Máy siêu âm bê tông N034 Italia 1 Cái Tốt

8 E8134006 Máy đo điện trở 4105A Thái 1 Cái

Máy đo chiều dày lớp mạ A456CFBS England 1 Cái Tốt

Tốt

7 TB 06331

6 220553 Máy siêu âm mối hàn (PP từ) Taiwan 1 Cái

Tốt

5 1808017

Máy thử vải địa kỹ thuật TQ-1A-

100kN (Ngàm kéo, ngàm kéo giật, 

khuôn chọc thủng CBR, Ngàm kéo 

thép f 4-9

TQ 1 Cái Tốt

4 014 Máy nén xi măng 300kN-Luda TQ 1 Cái

Tốt3 513 Máy nén BT TYA 2000 kN TQ 1 Cái

2 170606 Máy nén BT KDN 3000 kN VN 1 Cái Tốt

90604

Máy kéo thép W1000 + bộ ngàm 

kéo + bộ ngàm uốn + bộ ngàm kéo 

bu lông

TQ 1 Cái Tốt

TÌNH 

TRẠNG

KÍ HIỆU 

TB

1

STT MÃ TB TÊN THIẾT BỊ
XUẤT 

XỨ
SL

ĐƠN 

VỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XD VÀ ĐO ĐẠC SÀI GÒN

Trụ sở chính : D8/37 Ấp 4, Xã Hưng Long, Thành Phố Hồ Chí Minh

PTN VẬT LIỆU - KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CT LAS - XD 1397

VPGD & PTN : D6/44 Đường T6, Ấp 4, Xã Hưng Long, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028.37690987, Email : saigonlaskiemdinh@gmail.com

DANH MỤC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
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Tốt59 Máy phát điện Japan 1 Cái

Tốt

58 Bộ côn chày hấp phụ nước của cát VN 1 Bộ Tốt

57 Thùng chưng VN 1 Cái

Tốt

56
Bộ chày cải tiến (cối lớn + chày 

4.5kg)
VN 1 Bộ Tốt

55
Bộ chày tiêu chuẩn (cối nhỏ + chày 

2.5kg)
VN 1 Bộ

54 N12 - 150 Thước kẹp điện tử INSIZE TQ Cái Tốt

Tốt53 Nhiệt kế 0 ÷ 100
o
C German 1 Cái

Tốt

52
Kích thủy lực 300 tấn KN 300A - 

150 + tay bơm
VN 1 Cái Tốt

51 Kích thủy lực 10 tấn TQ 1 Cái

Tốt

50
Cần benkelman KD (1:2) + tấm ép + 

ống đo lớn + ống đo nhỏ
VN 1 Bộ Tốt

49 S/N 2002005
Cân điện tử 210g, độ chính xác 

0.001g, TDX - A210
Taiwan 1 Cái

Tốt

48 032011284
Cân kỹ thuật điện tử 4.1kg ,độ chính 

xác 0.01g, DJ - 4000TW
USA 1 Cái Tốt

47 S/N B334700517
Cân kỹ thuật điện tử 4.1kg ,độ chính 

xác 0.01g, Ohau
USA 1 Cái

Tốt46
Cân kỹ thuật điện tử 15kg ,độ chính 

xác 0.5g, BC - 15
USA 1 Cái

Tốt

45 Thước 3m VN 1 Cái Tốt

44 Bộ nén dập xy lanh D75mm VN 1 Bộ

Tốt

43 Bộ nén dập trong xy lanh D150mm VN 1 Bộ Tốt

42
Máy hút chân không (Đồng hồ áp + 

motor + Chậu thủy tinh )
TQ 1 Cái

Tốt

41 Kích tháo mẫu BTN TQ 1 Cái Tốt

40 0807 Máy thử độ giản dài nhựa LVS-1 TQ 1 Cái

Tốt

39 HHW - 2 Thùng ổn định nhiệt TQ 1 Cái Tốt

38 SMDJ - 1 Máy giã nhựa TQ 1 Cái

Tốt

37 LWD - 1
Máy marshall + vòng lực 30kN-

E1226
TQ 1 Cái Tốt

36 RSM-10HS
Máy thử hệ số hóa mềm nhựa 

(No:MR193AV0006297)
Đức 1 Cái

Tốt

35 20070029T
Máy thử độ kim lún nhựa LZD -2 + 

(3kim)
TQ 1 Cái Tốt

34 Máy thử nhiệt độ bắt lửa nhựa TQ 1 Cái

Tốt

33 1109043 Máy chiết nhựa T-Tech VN 1 Cái Tốt

32 Tỷ trọng kế (Loại B) TQ 2 Cái

Tốt31 Bộ thí nhiệm giới hạn chảy (Quả dọi) VN 1 Bộ

Tốt

30 No 15719
Bộ thí nhiệm giới hạn chảy 

cassagrand  LLD 92
TQ 1 Bộ Tốt

29 WG Máy tam liên + khuôn TQ 2 Cái

28 60 YTD
Máy cắt phẳng + vòng lực 1kN 

(No:732051)
TQ 1 Cái Tốt
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Tốt97 Bình định mức thủy tinh 100ml TQ 2 Cái

Tốt

96 Bình định mức thủy tinh 250ml TQ 4 Cái Tốt

95 Bình định mức thủy tinh 500ml TQ 3 Cái

Tốt

94 Bình định mức thủy tinh 1000ml TQ 2 Cái Tốt

93 Bình tam giác 250ml TQ 11 Cái

Tốt

92 Bình tam giác có nút 500ml TQ 5 Cái Tốt

91 Ống đong thủy tinh 50ml TQ 2 Cái

Cái Tốt

Ống đong thủy tinh 100ml TQ 1 Cái Tốt

Cái Tốt

Ống đong thủy tinh 500ml TQ 1 Cái Tốt

90

87 Ống đong thủy tinh 1000ml TQ 15

Ống đong thủy tinh 250ml TQ 3

Tốt

88

89

86 Ống đong KLTT 20 Lít VN 1 Cái

Tốt

85 Ống đong KLTT 10 Lít VN 1 Cái Tốt

84 Ống đong KLTT 2 Lít VN 1 Cái

Tốt

83 Ống đong KLTT 1 Lít VN 2 Cái Tốt

82 Khuôn sắt 5x5x5cm (kép 3) VN 3 Cái

Tốt

81 Khuôn sắt 2x2x2cm (kép 6) VN 2 Cái Tốt

80 Khuôn sắt 7x7x7cm VN 1 Cái

Tốt

79 Khuôn sắt 4x4x16cm (Kép 3) VN 2 Cái Tốt

78 Khuôn sắt BTXM 15x30cm VN 6 Cái

Tốt

77 Khuôn sắt 20x20x20cm (đơn) VN 3 Cái Tốt

76 Khuôn sắt 20x20x20cm (kép 2) VN 3 Cái

75 Khuôn nhựa 15x15x15cm (đơn) VN 30 Cái Tốt

74
Bộ thử thấm gạch không nung 

4x8x18, 8x8x18
VN 6 Bộ

73
Bộ thử thấm gạch không nung 

9x19x19, 9x19x39
VN 1 Bộ Tốt

Tốt

Tốt

72 TBT
Sàng đất D300 : 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 

5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, đáy và nắp
TQ 1 Bộ

Tốt71 TBT

Sàng đá dăm, sỏi D300 : 0.075, 

0.425, 2.36, 4.75, 9.5, 19, 25, 37.5, 

50, đáy và nắp

TQ 1 Bộ

Tốt

70 TBT
Sàng đá 0x20,0x40,0x70 D300 : 5, 

10, 20, 40, 70, 100, đáy và nắp
TQ 1 Bộ Tốt

69 TBT
Sàng cát D300 : 0.14, 0.25, 0.315, 

0.63, 1.25, 2.5, đáy và nắp
TQ 1 Bộ

Tốt

68 Máy khoan tắc kê TQ 1 Cái Tốt

67 Máy cắt sắt TQ 1 Cái

Tốt

66 Guanglu Đồng hồ so (0-50)mm TQ 2 Cái Tốt

65 Mitutoyo Đồng hồ so (0-50)mm Nhật 4 Cái

Tốt

64 Shan Đồng hồ so (0-30)mm TQ 3 Cái Tốt

63 Fujisan Đồng hồ so (0-10)mm TQ 6 Cái

Tốt

62 Guogen Đồng hồ so (0-10)mm TQ 4 Cái Tốt

61 Mitutoyo Đồng hồ so (0-10)mm Nhật 1 Cái

60 Thước kẹp nhỏ VN 1 Cái Tốt
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Tốt126 Dao vòng (Thí nghiệm địa chất) TQ 25 Cái

Tốt

124 Bộ gá nén xi măng TQ 1 Bộ Tốt

123 Bộ gá uốn xi măng TQ 1 Bộ

Tốt

122 Bộ dao vòng TCVN VN 3 Bộ Tốt

121 Bộ dao vòng AASHTO VN 2 Bộ

Tốt

120 Bộ dao vòng ASTM VN 1 Bộ Tốt

119 Bộ rót cát VN 2 Bộ

Tốt

118 Hộp nhôm 65x75mm VN 30 Cái Tốt

117 Hộp nhôm 35x50mm VN 40 Cái

Tốt

116 Bóp cao su  TQ 2 Cái Tốt

115 Bộ giá đỡ buret  TQ 1 Cái

Tốt

114 Buret 25ml (0.05)  Đức 1 Cái Tốt

113 Buret 25ml (0.1)  TQ 2 Cái

Tốt

112 Pipet 10ml  TQ 2 Cái Tốt

111 Pipet 5ml  TQ 2 Cái

Tốt

110 Pipet 2ml  TQ 2 Cái Tốt

109 Pipet 1ml  TQ 2 Cái

Tốt

108 Kẹp Buret Dinlab TQ 1 Cái Tốt

107 Chén sứ 100ml TQ 9 Cái

Tốt

106 Chén sứ 50ml TQ 9 Cái Tốt

105 Cối chày sứ TQ 1 Cái

Tốt

104 Bình đo tỷ trọng 100ml TQ 7 Cái Tốt

103 Cốc thủy tinh 50ml TQ 4 Cái

Tốt

102 Cốc thủy tinh 250ml TQ 4 Cái Tốt

101 Cốc thủy tinh 500ml TQ 2 Cái

Tốt

100 Cốc thủy tinh 1000ml TQ 1 Cái Tốt

99 Bình thủy tinh 100ml TQ 2 Cái

98 Bình tỷ trọng 250ml TQ 2 Cái Tốt

125 Côn thử độ linh động vữa XM VN 1 Bộ Tốt

Tốt

Tốt

138 8021535127
Cân kỹ thuật điện tử ohau 15kg ,độ 

chính xác 0.5g, BC - 15
USA 1 Cái

Tốt

137 Bộ nén dập trong xy lanh D150mm VN 1 Bộ

136
Bộ thí nhiệm giới hạn dẻo (tấm kính 

mày mờ, dao trộn)
VN 1 Bộ

135 Đại phát
Bộ vical (Thử độ dẻo, TG bắt đầu, 

TG kết thúc ninh kết xi măng)
VN 1 Bộ Tốt

Tốt

134 379 Máy trộn vữa xi măng TQ 1 Cái Tốt

Tốt

133 CBR - 2 Máy nén CBR TQ 1 Cái

Tốt

132 0703312 Tủ sấy TQ 1 Cái

131 Bộ dụng cụ thử Bentonite ANY-1 TQ 1 Bộ

130 149 Máy nén bê tông TYA 2000; Luda TQ 1 Cái Tốt

129
Ngàm kéo bu lông f25 và 1 đầu má 

kẹp
VN 2 Bộ Tốt

128 1652
Máy kéo thép - nén đa năng WA- 

1000B; Luda (Bao gồm ngàm kéo + 
TQ 1 Cái Tốt

127 Khay thử hàm lượng nhựa tưới VN 3 Cái Tốt
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Tốt

Tốt

143
Bộ chày tiêu chuẩn (cối nhỏ + chày 

2.5kg)
VN 1 Bộ

Tốt

142 No 001 Bộ thử thấm cát TST-70 TQ Cái

141 Kích thủy lực 10 tấn TQ 1 Cái

Tốt

140
Cần benkelman KD (1:2) + tấm ép + 

ống đo lớn + ống đo nhỏ
VN 1 Bộ Tốt

139
Cân kỹ thuật điện tử 6kg ,độ chính 

xác 0.1g (Adame)
USA 1 Cái

144
Bộ chày cải tiến (cối lớn + chày 

4.5kg)
VN 1 Bộ Tốt

145
Côn thử độ sụt (Tấm đế + thìa xúc + 

côn + sắt f 16
VN 1 Bộ Tốt

146 Thước kẹp nhỏ VN 1 Cái Tốt

147 Guogen Đồng hồ so (0-10)mm TQ 3 Cái Tốt

148 Máy cắt sắt TQ 1 Cái Tốt

149 Tyler
Sàng cát D200 : 0.075, 0.14, 0.315, 

0.63, 1.25, 2.5, 5
USA 1 Bộ Tốt

150 Tyler Sàng D200 : 0.09, 0.425, 0.25, 2 TQ 3 Cái Tốt

151 TBT
Sàng đá : 0x20,0x40,0x70 D300 : 5, 

10, 20, 40, 70, 100, đáy và nắp
TQ 1 Bộ Tốt

152 TBT
Sàng đá dăm D300 : 0.075, 0.425, 

2.36, 4.75, 9.5, 19, 25, 37.5, 50
TQ 1 Bộ Tốt

153 TBT Sàng D300 : 2, 16 TQ 1 Bộ Tốt

154
Khuôn CBR + Vòng gia tải + 1 Tấm 

đệm đầm CBR
TQ 6 Bộ Tốt

155 Khuôn sắt 15x15x15cm (kép 3) VN 1 Cái Tốt

156 Khuôn nhựa 15x15x15cm VN 3 Cái Tốt

157 Khuôn nhựa BTXM 15x30cm VN 9 Cái Tốt

158 Khuôn sắt 4x4x16cm (Kép 3) VN 1 Cái Tốt

159 Khuôn sắt 5x5x5cm (kép 3) VN 3 Cái Tốt

160 Ống đong KLTT 2 Lít VN 1 Cái Tốt

161 Ống đong KLTT 10 Lít VN 1 Cái Tốt

162 Ống đong KLTT 20 Lít VN 1 Cái Tốt

163 Phễu đong cốt liệu nhỏ VN 1 Cái Tốt

164 Phễu đong cốt liệu lớn VN 1 Cái Tốt

165 Bình xác định HL bụi, bùn, sét cát VN 1 Cái Tốt

166 Bình xác định HL bụi, bùn, sét đá VN 1 Cái Tốt

167 Tấm thép nén BT (Thay cappin LH) VN 1 Cái Tốt

168 Hộp nhôm 65x75mm VN 30 Cái Tốt

169 Bộ rót cát VN 1 Bộ Tốt

170 Bộ dao vòng TCVN VN 1 Bộ Tốt

171 Khay thử hàm lượng nhựa tưới VN 3 Cái Tốt

172 Bình tỷ trọng thủy tinh 250ml TQ 2 Cái Tốt

173 Ống đong thủy tinh 500ml TQ 1 Cái Tốt

174 Ống đong thủy tinh 250ml TQ 2 Cái Tốt

175 Ống đong thủy tinh 100ml TQ 1 Cái Tốt

5/7



16 Tanin  TQ 1
250g

/chai

15 HF  TQ 1
500ml

/chai

14 NaOH  TQ 1
500g

/chai

13 H2O2  TQ 1
500ml

/chai

12 Sắt (III) amoni sunfat  TQ 1
500ml

/chai

11 HNO3  TQ 1
500ml

/chai

10 NH4SCN 0,1N  Merck 1 ống

9 Axit Oxalic  TQ 1
500g

/chai

8 H2SO4  TQ 2
500ml

/chai

7 KMNO4  VN 1
500g

/chai

6 Phenolphatalein  TQ 1
25g

/chai

5 Metyl da cam  TQ 1
25g

/chai

4 Bari Clorua  TQ 1
500g

/chai

3 HCl  TQ 2
500ml

/chai

2 AgNO3 0,1N  VN 2 ống

HÓA CHẤT DÙNG CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM

1 Kali cromat  TQ 1
500g

/chai

176 Ống đong thủy tinh 50ml TQ 1 Cái Tốt

177 Bình tam giác 1000ml TQ 1 Cái Tốt

178 Bình tam giác 250ml TQ 1 Cái Tốt

179 Bình tam giác 100ml TQ 2 Cái Tốt

180 Bình định mức 100ml TQ 2 Cái Tốt

181 Cốc thủy tinh 400ml TQ 1 Cái Tốt

182 Bình tia nhựa TQ 1 Cái Tốt

183 Khay đựng mẫu VN 3 Cái

Bộ

Tốt

184 1702042 Máy nén BT TYA 2000 kN TQ 1 Cái Tốt

186 TBT
Sàng đá 0x20,0x40,0x70 D300 : 5, 

10, 20, 40, 70, 100, đáy và nắp
TQ 1 Bộ Tốt

185

TBT

Sàng đá dăm, sỏi D300 : 0.075, 

0.425, 2.36, 4.75, 9.5, 19, 25, 37.5, 

50, đáy và nắp

TQ 1 Bộ

TốtTBT
Sàng cát D300 : 0.14, 0.25, 0.315, 

0.63, 1.25, 2.5, đáy và nắp
TQ 1

Tốt187
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29
Giấy lọc không tro chảy trung bình 

(định lượng)
 TQ 1 hộp

28 Hydroxylamin hydroclorua  TQ 1
100g

/chai

27 Cồn 90
o  VN 1 lít

26 ErioCrom T đen  TQ 1
25g

/chai

25 Fluorexon  TQ 1 5g/chai

24 KCl  TQ 1
500g

/chai

23 KCN  Merck 1 kg

22 EDTA 0,01M  Merck 1 ống

21 NH4Cl  TQ 1
500g

/chai

20 NH4OH  TQ 1
500ml

/chai

19 Na2CO3  TQ 1
500g

/chai

18 CaSO4  TQ 1
500g

/chai

17 Etanol  TQ 1
500ml

/chai

30
Giấy lọc không tro chảy chậm (định 

lượng)
 TQ 1 hộp
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PHẦN X :  
SƠ ĐỒ PTN  



Nơi để xe 1.0m 

7m 

4m 

3.8m 

3m 

2.6m 

3.8m 

Cửa vào 

6.0m SƠ ĐỒ PHÒNG THÍ NGHIỆM 

 

Máy kéo thép 

Máy kéo Vải địa 

Máy nén BT 

TYA 2000 

Máy nén vữa 

TYA 300 

Máy nén BT 

TYA 3000 

Máy mài mòn 

LA 

Lò nung 

Tủ sấy 

Máy dd nhựa 

Máy marshall 

Bàn rung vữa XM 

Cân thủy tĩnh 

Phòng kỹ thuật 

Phòng kế toán 

Phòng TN hóa nước, kim lún, bắt lửa, hóa 

mềm nhựa, và các chỉ tiêu xi măng, … 

WC 
Hồ ngâm mẫu 

 

Bàn để dụng cụ 

Bàn thờ 

ông địa 

Bàn đá 

Bàn đá 

Tủ dưỡng hộ 

Bộ 

sàng 

Cầu thang 

TP PGĐ GĐ 

Bể ổn nhiệt 

Máy mài mòn 

Máy cắt phẳng 

Bàn đá 

Máy tam liên 

Máy tam liên 

Máy thử thấm 

Bếp 

Tủ kiếng 

Máy khoan 

BTN 

Máy trộn 

BT 

Thử thấm 

gạch, … 




